
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Lớp Điểm Thời gian làm bài Giải

1 977166611 hosyhung2019 Hồ Sỹ Hùng 1A1 180 13 phút 34 giây Giải Nhất

2 422806352 vuthuyduong166 Vũ Minh Thùy Dương 1A1 160 24 phút 14 giây Giải Nhì

3 584034704 baominh0810 Nguyễn Ngọc Bảo Minh 1A3 150 33 phút 10 giây Giải Nhì

4 624964245 dungnm0508 Nguyễn Minh Dũng 1A4 140 6 phút 30 giây Giải Ba

5 418788724 dangtruclinhxinh Đặng Trúc Linh 1A3 140 9 phút 1 giây Giải Ba

6 795936045 ngocanh1a32025 Nguyễn  Ngọc Anh 1A3 140 15 phút 4 giây Giải Ba

7 425023202 nguyena325 Nguyễn Chúc Nguyên 1A3 140 15 phút 33 giây Giải Ba

8 473495341 baonam267 Hoàng Bảo Nam 1A6 140 19 phút 6 giây Giải Ba

9 217907429 minhkhoi2919 Nguyễn Minh Khôi 1A3 130 6 phút 30 giây Giải Ba

10 703851158 pop3005 Nguyễn Tùng An 1A3 130 18 phút 57 giây Giải Ba

11 849264824 giaphuc0510 Phạm Gia Phúc 1a2 120 9 phút 15 giây Giải Khuyến Khích

12 620965755 nguyenbaolinh19 Nguyễn Bảo Linh 1A2 120 10 phút 16 giây Giải Khuyến Khích

13 495038189 btminhhuyen2019 Bùi Thị Minh Huyền 1A6 120 21 phút 26 giây Giải Khuyến Khích

14 769590468 linh280819 Đinh Tuệ Linh 1A1 120 23 phút 29 giây Giải Khuyến Khích

15 438795471 thtca123456 Nguyễn  Minh Khoa 1A1 120 24 phút 14 giây Giải Khuyến Khích

16 660743748 nguyentuquynh30 Nguyễn Tú Quỳnh 1A2 120 26 phút 54 giây Giải Khuyến Khích

17 157929857 nguyenbaongocdan2019Nguyễn Bảo Ngọc Đan 1A3 120 31 phút 4 giây Giải Khuyến Khích

18 872992648 linhanh17062019 bùi linh anh 1A1 110 8 phút 51 giây Giải Khuyến Khích

19 145807893 hoangbachkieu Kiều Hoàng Bách 1A2 110 9 phút 55 giây Giải Khuyến Khích

20 781118820 buinguyenbaoanh Bùi Bảo Anh 1A3 110 13 phút 8 giây Giải Khuyến Khích

21 227212910 minhngoctca1112  Nguyễn Minh Ngọc 1A6 110 13 phút 12 giây Giải Khuyến Khích

22 345767277 kangvuhao2025 Kang  Vũ Hào 1A4 110 14 phút 9 giây Giải Khuyến Khích

23 988798078 thuyduongt2019 Trần Thùy Dương 1A2 110 18 phút 56 giây Giải Khuyến Khích

24 279426654 khuatdinhgiahung Khuất Đình  Gia Hưng 1A3 110 19 phút 7 giây Giải Khuyến Khích

25 959616460 jun2019 PHAN MINH NHAT 1A1 110 23 phút 9 giây Giải Khuyến Khích

26 437765948 khoiden Nguyễn Minh Khôi 1a2 100 15 phút 54 giây Giải Khuyến Khích
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